
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phụ lục 02
 THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  NĂM 2025, GIAI ĐOẠN 2025-2027
( Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày         tháng 6  năm 2024 của UBND thị xã Đức Phổ )

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Tên nhiệm
vụ/ dụ án

Cơ sở
pháp lý Mục tiêu Nội dung

 thực hiện
Dự kiến sản

phẩm
Cơ quan

 thực hiện

Thời
gian
 thực
hiện

Tổng kinh
phí (năm
2025 đến

năm 2027)

Lũy kế
đến hết

 năm 2023

Dự toán
năm
2024

Kinh phí
năm 2025

Kinh phí
2026

Kinh phí
2027 Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8
9=

(12)+(13)+(14)
10 11 12 13 14 15

A Nhiệm vụ chuyên môn 39 48.967 0 0 0 0
1 Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 48.767 0 0 0 0

1 Trồng và chăm sóc cây
xanh

Theo chức
năng,

nhiệm vụ

 Môi
trường
xanh

 sạch đẹp

Trồng và
chăm sóc cây

xanh

 Môi
trường xanh

 sạch đẹp

Phòng Quản
lý đô thị 0 48.342 0 0 0 0

2 Kè mái ta luy
Theo chức

năng,
nhiệm vụ

 Môi
trường
xanh

 sạch đẹp

Kè mái ta luy
 Môi

trường xanh
 sạch đẹp

Đội vệ sinh
 môi trường 0 326 0 0 0 0

3 Mua thung rác 
Theo chức

năng,
nhiệm vụ

 Môi
trường
xanh

 sạch đẹp

Mua thung rác 
 Môi

trường xanh
 sạch đẹp

Đội vệ sinh
 môi trường 0 99 0 0 0 0

2 Nhiệm vụ mở mới 0 200 0 0 0 0

1 Sửa chữa lớn 03 xe cuốn
ép rác

Theo chức
năng,

nhiệm vụ

An toàn
khi tham
gia giao
thông

Sửa chữa lớn
xe

Xe hoạt
động

đảm bảo

Đội vệ sinh
 môi trường 0 200 0 0 0 0
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B Nhiệm vụ thường xuyên 534.410 53.664 15.140 211.470 161.470 161.470

1 Hỗ trợ tiền công lao
động thường xuyên

Theo chức
năng,

nhiệm vụ

Đảm bảo
tiền công
cho người
lao động
của Đội
Vệ sinh

môi
trường và
xử lý bãi
rác đúng
quy định

Hỗ trợ tiền
công lao

động thường
xuyên

Môi
trường xanh

 sạch đẹp

Đội vệ sinh
 môi trường 0 3.872 0 0 0 0

2 Hỗ trợ xử lý bãi rác phía
Nam Phổ Thạnh nt

Môi
trường
xanh

 sạch đẹp

Hỗ trợ xử lý
bãi rác phía
Nam huyện

Môi
trường xanh

 sạch đẹp

Đội vệ sinh
 môi trường 0 1.000 0 0 0

3

Tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật để
nâng cao nhận thức cộng
đồng về bảo vệ môi
trường; Xác nhận kế
hoạch bảo vệ môi
trường, trên địa bàn thị
xã và thanh tra kiểm tra
việc thực hiện pháp luật
về bảo vệ môi trường
đối với tổ chức cá nhân
thuộc thẩm quyền ...

nt

Nâng cao
nhận thức
pháp luật
về bảo vệ

môi
trường

Tập huấn,
làm băng rôn

và  pano
tuyên truyền
và thanh tra

…

Môi
trường xanh

 sạch đẹp

Phòng Tài
nguyên và
Môi trường

18.000 913 300 6.000 6.000 6.000

STT Tên nhiệm
vụ/ dụ án

Cơ sở
pháp lý Mục tiêu Nội dung

 thực hiện
Dự kiến sản

phẩm
Cơ quan

 thực hiện

Thời
gian
 thực
hiện

Tổng kinh
phí (năm
2025 đến

năm 2027)

Lũy kế
đến hết

 năm 2023

Dự toán
năm
2024

Kinh phí
năm 2025

Kinh phí
2026

Kinh phí
2027 Ghi chú
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4

 Quan trắc môi trường,
lập báo cáo môi trường
hàng năm và xây dựng
kế hoạch ứng phó sự cố
tràn dầu thị xã Đức Phổ

nt

Giám sát
hiện trạng

môi
trường

Quan trắc môi
trường và lập
báo cáo giám
sát định kỳ

hiện trạng môi
trường

kết quả mẫu
quan trắc

Phòng Tài
nguyên và
Môi trường

Từ năm
2022 6.000 2.234 200 2.000 2.000 2.000

5

Thu gom rác thải sinh
hoạt tạm thời trên địa
bàn 3 phường: Phổ
Ninh, Phổ Hòa, Nguyễn
Nghiêm

nt

Hoàn
thành

nhiệm vụ
được giao

Thực hiện
nhiệm vụ

công tác bảo
vệ môi
trường

Môi
trường xanh

 sạch đẹp

Phòng Quản
lý đô thị 0 6.307 0 0 0 0

6

Tuyên truyền về Biển và
Hải đảo, phổ biến giáo
dục pháp luật về quản lý
tổng hợp tài nguyên và
bảo vệ môi trường biển
và hải đảo trên địa bàn
thị xã Đức Phổ

nt

Hoàn
thành

nhiệm vụ
được giao

Thực hiện
nhiệm vụ

công tác bảo
vệ môi
trường

Môi
trường xanh

 sạch đẹp

Phòng Tài
nguyên và
Môi trường

Từ năm
2022 450 0 100 150 150 150

7

Thực hiện đề án " Đẩy
mạnh công tác tuyên
truyền về phòng, chống
rác thải nhựa giai đoạn
2021-2025

nt

Hoàn
thành

nhiệm vụ
được giao

Thực hiện
nhiệm vụ

công tác bảo
vệ môi
trường

Môi
trường xanh

 sạch đẹp

Phòng Tài
nguyên và
Môi trường

Từ năm
2022 60 0 20 20 20

STT Tên nhiệm
vụ/ dụ án

Cơ sở
pháp lý Mục tiêu Nội dung

 thực hiện
Dự kiến sản

phẩm
Cơ quan

 thực hiện

Thời
gian
 thực
hiện

Tổng kinh
phí (năm
2025 đến

năm 2027)

Lũy kế
đến hết

 năm 2023

Dự toán
năm
2024

Kinh phí
năm 2025

Kinh phí
2026

Kinh phí
2027 Ghi chú
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8

Tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật  về
bảo vệ môi trường trên
địa bàn; Xây dựng kế
hoạch thực hiện nhiệm
vụ bảo vệ môi trường,
giữ gìn vệ sinh môi
trường trên địa bàn xã;
Hoạt động giảm thiểu,
thu gom, vận chuyển, tái
chế, xử lý rác thải trên
địa bàn xã; Hợp đồng
lao động để thực hiện
nhiệm vụ hỗ trợ công tác
bảo vệ môi trường cấp
xã ...

nt

Nâng cao
nhận thức
pháp luật
về bảo vệ

môi
trường

Tuyên truyền
Môi

trường xanh
 sạch đẹp

UBND các
xã, phường

Từ năm
2022 18.000 9.285 2.000 6.000 6.000 6.000

9
Xử lý ô nhiễm môi
trường ở các điểm nóng
tại 15 xã, phường

nt

Môi
trường
Xanh -

sạch - đẹp

Xử lý ô
nhiễm môi
trường ở các
điểm nóng
tại 15 xã, thị
trấn

Môi
trường xanh

 sạch đẹp

UBND các
xã, phường
và Phòng
TN&MT

2024 24.000 0 8.000 8.000 8.000

10
Xử lý ô nhiễm môi
trường sau mưa lũ trên
địa bàn thị xã

nt

Môi
trường
Xanh -

sạch - đẹp

Xử lý ô
nhiễm môi
trường sau
mưa lũ trên
địa bàn thị xã

Môi
trường xanh

 sạch đẹp

UBND 15
xã, phường
và Phòng
TN&MT,

Đoàn thanh
niên thị xã

2021 18.000 0 6.000 6.000 6.000

11

Phát dọn cây cối ngã đỗ,
khai thông dòng chảy
sông Trà Câu và các nơi
khác

Theo chức
năng,

nhiệm vụ

 Môi
trường
xanh

 sạch đẹp

Trồng cây
 Môi

trường xanh
 sạch đẹp

Ban chỉ huy
quân sự thị
xã, UBND
xã phường,
Phòng Tài
nguyên và

MT

2021 0 275 0 0

STT Tên nhiệm
vụ/ dụ án

Cơ sở
pháp lý Mục tiêu Nội dung

 thực hiện
Dự kiến sản

phẩm
Cơ quan

 thực hiện

Thời
gian
 thực
hiện

Tổng kinh
phí (năm
2025 đến

năm 2027)

Lũy kế
đến hết

 năm 2023

Dự toán
năm
2024

Kinh phí
năm 2025

Kinh phí
2026

Kinh phí
2027 Ghi chú
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12 Phòng chống tội phạm
về môi trường nt

Nâng cao
nhận thức
pháp luật
về bảo vệ

môi
trường

Phòng chống
tội phạm về
môi trường

Bảo vệ môi
trường

Công an thị
xã

Từ năm
2022 900 700 100 300 300 300

13

Xây dựng hệ thống xử lý
nước thải sinh hoạt  tại
Cụm công nghiệp Sa
Huỳnh

Theo chức
năng,

nhiệm vụ

 Môi
trường
xanh

 sạch đẹp

Xây dựng hệ
thống xử lý

rác

Bảo vệ môi
trường

UBND thị
xã

2022-
2024 0 0 0 0 0

14

Hỗ trợ xử lý rác (thực
hiện theo Quyết định số
756/QĐ-UBND ngày
30/12/2016 của UBND
tỉnh Quảng Ngãi)
50 tấn rác /1 ngày x 30
ngày x 12 tháng =
18.000 tấn/năm

Theo QĐ
số 756/QĐ-

UBND
ngày

30/12/201
6 của

UBND
tỉnh

Quảng
Ngãi

Môi
trường
Xanh -

sạch - đẹp

Hỗ trợ xử lý
rác bằng

công nghệ
đốt

Môi
trường xanh

 sạch đẹp

Phòng Kinh
tế - Hạ tầng

(nay là
phòng Quản

lý đô thị)

2020 0 500 0 0 0

15

Hỗ trợ dịch vụ thu gom,
vận chuyển rác thải sinh
hoạt (Đơn giá theo
Quyết định số 756/QĐ-
UBND ngày 30/12/2016
của UBND tỉnh Quảng
Ngãi)
50 tấn rác/1 ngày x 30
ngày x 12 tháng =
18.000 tấn rác /năm

Theo QĐ
số 756/QĐ-

UBND
ngày

30/12/201
6 của

UBND
tỉnh

Quảng
Ngãi)

Môi
trường
Xanh -

sạch - đẹp

Hỗ trợ dịch
vụ thu gom,
vận chuyển
rác thải sinh
hoạt

Môi
trường xanh

 sạch đẹp

Phòng Kinh
tế - Hạ tầng

(nay là
phòng Quản

lý đô thị)

2020 0 6.500 0 0 0

STT Tên nhiệm
vụ/ dụ án

Cơ sở
pháp lý Mục tiêu Nội dung

 thực hiện
Dự kiến sản

phẩm
Cơ quan

 thực hiện

Thời
gian
 thực
hiện

Tổng kinh
phí (năm
2025 đến

năm 2027)

Lũy kế
đến hết

 năm 2023

Dự toán
năm
2024

Kinh phí
năm 2025

Kinh phí
2026

Kinh phí
2027 Ghi chú
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16

Hỗ trợ thu gom và xử lý
lượng rác còn tồn đọng
tại Bãi rác Phổ Thạnh
(450.000đ/tấn x 22.500
tấn + 428.000đ/tấn x
22.500 tấn x 22.500 tấn )

Theo chức
năng -

nhiệm vụ

Môi
trường
Xanh -

sạch - đẹp

Hỗ trợ xử lý
lượng rác còn
tồn đọng tại
Bãi rác Phổ
Thạnh bằng
công nghệ đốt

Môi
trường xanh

 sạch đẹp

Phòng Kinh
tế - Hạ tầng

(nay là
phòng Quản

lý đô thị)

2020 0 2.500 0 0 0 0

17
Xử lý rác ở các bãi rác
tạm thời trên địa bàn thi
xã Đức Phổ

Theo chức
năng -

nhiệm vụ

Môi
trường
Xanh -

sạch - đẹp

Xử lý bãi rác
tạm tại Phổ
Ninh

Môi
trường xanh

 sạch đẹp

Phòng Quản
lý đô thị;

Ban quản lý
dự án đầu tư
XD và phát
triển quỹ đất

2021 9.000 9.000 3.000 3.000 3.000

18

Thu gom và xử lý rác
sinh hoạt tạm thời trên
địa bàn thị xã Đức Phổ
(Phổ Ninh, Nguyễn
Nghiêm, Phổ Hòa)

Theo chức
năng -

nhiệm vụ

Môi
trường
Xanh -

sạch - đẹp

Thu gom rác
thải sinh hoạt
tạm thời

Môi
trường xanh

 sạch đẹp

Phòng Quản
lý đô thị;

Ban quản lý
dự án đầu tư
XD và phát
triển quỹ đất

Từ năm
2019 60.000 10.579 12.440 20.000 20.000 20.000

19

Xây dựng khu liên hợp
xử lý chất thải rắn sinh
hoạt An Điền, xã Phổ
Nhơn, thị xã Đức Phổ

Theo chức
năng -

nhiệm vụ

Môi
trường
Xanh -

sạch - đẹp

Xây dựng khu
liên hợp xử lý
rác thải

Môi
trường xanh

 sạch đẹp

Phòng Quản
lý đô thị;

Ban quản lý
dự án đầu tư
XD và phát
triển quỹ đất

Bắt đầu
năm
2022

180.000 0 60.000 60.000 60.000

STT Tên nhiệm
vụ/ dụ án

Cơ sở
pháp lý Mục tiêu Nội dung

 thực hiện
Dự kiến sản

phẩm
Cơ quan

 thực hiện

Thời
gian
 thực
hiện

Tổng kinh
phí (năm
2025 đến

năm 2027)

Lũy kế
đến hết

 năm 2023

Dự toán
năm
2024

Kinh phí
năm 2025

Kinh phí
2026

Kinh phí
2027 Ghi chú
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20
Xây dựng hệ thống xử lý
nước thải cho đô thị thị
xã Đức Phổ

Theo chức
năng -

nhiệm vụ

Môi
trường
Xanh -

sạch - đẹp

Xây dựng hệ
thống xử lý
nước thải

Môi
trường xanh

 sạch đẹp

Phòng Quản
lý đô thị;

Ban quản lý
dự án đầu tư
XD và phát
triển quỹ đất

Bắt đầu
năm
2023

200.000 0 100.000 50.000 50.000

C Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 0 0 0 0 0 0
1 Nhiệm vụ chuyển tiếp  0
2 Nhiệm vụ mở mới 0

Tổng cộng A+B+C 534.410 102.631 15.140 211.470 161.470 161.470

STT Tên nhiệm
vụ/ dụ án

Cơ sở
pháp lý Mục tiêu Nội dung

 thực hiện
Dự kiến sản

phẩm
Cơ quan

 thực hiện

Thời
gian
 thực
hiện

Tổng kinh
phí (năm
2025 đến

năm 2027)

Lũy kế
đến hết

 năm 2023

Dự toán
năm
2024

Kinh phí
năm 2025

Kinh phí
2026

Kinh phí
2027 Ghi chú
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